	PHÒNG GD & ĐT LẠC THỦY

TRƯỜNG TH&THCS AN BÌNH 



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI. NĂM HỌC 2019- 2020
TIẾNG VIỆT - LỚP 1

(Thời gian làm bài 90  phút)


Họ và tên ………………………………..        Giáo viên coi…………………………                   

Lớp 1……………………………………         Giáo viên chấm ………………………

	ĐIỂM
 
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

…………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




A. Bài kiểm tra đọc 
I. Đọc thành tiếng( có văn bản kèm theo)
II. Đọc hiểu. 
1. Điền vào chỗ trống. 
       -  c/ k/q :                    ...........…ây đa                                ...............uả cà


      - ai / ay:                         cái  ch..........                                   máy b............

2- Nối ô chữ cho phù hợp 
	quả
	
	tranh


	cây
	
	chăn


	nhà
	
	mận 


	cái
	
	đa


B. Kiểm tra viết : GV đọc từng vần,  tiếng cho Hs viết (có văn bản kèm theo)
1- Viết các vần:     
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2- Viết các từ ngữ:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3- Viết đoạn:  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


VĂN BẢN KÈM THEO CỦA  PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG VÀ PHẦN VIÊT 
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1- CUỐI HKI. NĂM HỌC 2019- 2020

(Nội dung dành cho giám thị coi thi  tổ chức cho HS thực hiện theo yêu cầu từng phần)
A. KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc thành tiếng. ( 7 điểm)  

1.  Đọc đúng, to, rõ ràng các vần:  oa, uy, an, ăm, inh.               

2.  Đọc các từ ngữ: hoa hoè, lá ngải, ăn dỗ, bàn chân.           


3.  Đọc câu - đoạn:
Nghỉ hè, cả nhà đi Huế. Đã có vé xe hỏa cho cả nhà. 

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
GV đọc từng vần, tiếng cho Hs viết 

1- Viết các vần:     ao, an, uy.anh.  

2- Viết các từ ngữ: 


đi xe,  nhớ bà, du lịch, hạt dẻ.

3- Viết đoạn: 

          Bé ăn khỏe, ngủ khỏe. Bạn bè quý bé.









